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	TT
	Nội Dung
	NB
	TH
	VD thấp
	VD trung bình
	VD cao
	Tổng
	Đồ thị
	Người ra đề

	1
	Dao động cơ
	2
	1
	2
	2
	1
	8
	1
	Dũng –TX5

	2
	Sóng cơ
	2
	1
	1
	1
	1
	6
	1
	Dũng –TX5

	3
	Điện xoay chiều
	2
	1
	1
	1
	2
	7
	1
	Dũng - NS

	4
	Dao động và sóng điện từ
	1
	1
	1
	1
	0
	4
	
	Dũng - NS

	5
	Sóng ánh sáng
	1
	1
	1
	1
	0
	4
	1TN
	Hà- NTTN

	6
	Lượng tử ánh sáng
	1
	1
	1
	0
	0
	3
	
	Hà- NTTN

	7
	Hạt nhân
	2
	0
	1
	1
	0
	4
	
	Hà- NTTN

	8
	Điện tích điện trường
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	Hà- NTTN

	9
	Dòng điện không đổi
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	Hà- NTTN

	10
	Từ trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	11
	Cảm ứng điện từ
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	Dũng - NS

	12
	Quang hình
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	
	Dũng - NS

	Tổng
	11
	6
	11
	8
	4
	40
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Câu 1. Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi

A. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.

B. tần số của lực cưỡng bức bé hơn tần số riêng của hệ.

C. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.

D. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số của dao động cưỡng bức.

Câu 2. Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = Acos(ωt +π/3) và x2 = Acos(ωt - 2π/3) là hai dao động

A. lệch pha π/2.              B. cùng pha.            C. ngược pha. 
D. lệch pha π/3

Câu 3: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ ); chọn gốc thời gian lúc vật có vận tốc v = + 
[image: image1.wmf]1
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vmax và đang có li độ dương thì pha ban đầu của dao động là:

A.
φ = 
[image: image2.wmf]4
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B.
φ = - 
[image: image3.wmf]6
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C.
φ = 
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D.
φ = - 
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Câu 4: Cho con lắc đơn có chiều dài 
[image: image6.wmf]l

 = 1m, vật nặng m = 200g tại nơi có g = 10m/s2. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng một góc 
[image: image7.wmf]0
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 = 450 rồi thả nhẹ cho dao động. Lực căng của dây treo con lắc khi qua vị trí có li độ góc 
[image: image8.wmf]a

 = 300 là

A. 2,37N.


B. 2,73N.

C. 1,73N.

D. 0,78N.

888Câu 5 :
00009 Vận tốc truyền âm giảm khi truyền lần lượt qua các môi trường theo thứ tự:

A
rắn, lỏng và khí .            B. rắn, khí và lỏng. 
 C. khí, rắn và lỏng     D. khí, lỏng và rắn

Câu 6:
00012 Một âm thoa có mũi nhọn chạm nhẹ vào mặt nước rung với tần số 100 Hz. Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 2,5 mm. Vận tốc truyền sóng là:

A. 0,25 m/s.                  B. 2,5 m/s.                       C.
0,5 m/s.                        D.
5 m/s.
Câu 7.  Một sợi dây có chiều dài l; với k ( N*; ( là bước sóng. Điều kiện để có sóng dừng trên dây với 2 nút ở hai đầu dây là

A. l = 
[image: image9.wmf](
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.                  B. l = k 
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C. l = k 
[image: image11.wmf]l
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.                D..l = k 
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	Câu 8:  Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng có dạng  như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Khi đó điểm N đang chuyển động

A. đi xuống.
B. đứng yên.
C. chạy ngang.
D. đi lên.
	[image: image13.png]





Câu 9:  Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt (A). Cường độ hiệu   dụng của    dòng điện này là
A.
[image: image14.wmf]2

A.

B. 1A.

C.
[image: image15.wmf]22

A.
       

D. 2A.

Câu 10. Điện áp giữa hai đầu một mạch điện: u = 200cos100πt (V). Biết rằng cường độ hiệu dụng là 5      A và  dòng điện tức thời trễ pha 
[image: image16.wmf]2
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so vớị u. Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời là
A.
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C.
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Câu 11. Đặt điện áp u = 
[image: image21.wmf]2002cos100t

p

(V) vào hai đầu một điện trở thuần 100
[image: image22.wmf]W

. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng
A. 800 W.

B. 200 W.

C. 300 W.

D. 400 W.
Câu 12. Đặt điện áp u = U0cos((t + () (U0 và ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì L bằng
A.[image: image23.wmf]1
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(L1 + L2).
      B.[image: image24.wmf]12
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D. 2(L1 + L2).
Câu 13: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích trên bản tụ điện

A. không thay đổi theo thời gian.

B. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

C. biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

Câu 14: Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này thuộc dải
A. sóng trung.

B. sóng cực ngắn.

C. sóng ngắn.
D. sóng dài.

Câu 15: Tại Trường Sa một đài phát sóng điện từ về đất liền theo phương ngang hướng từ Đông sang Tây. Tại thời điểm t và tại một điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng thẳng đứng lên phía trên. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

A. độ lớn cực đại, theo phương ngang và hướng theo hướng Bắc - Nam.

B. độ lớn cực đại, theo phương thẳng đứng và hướng từ trên xuống.

C. độ lớn bằng không.

D. độ lớn cực đại, theo phương ngang và hướng từ Tây sang Đông.

Câu 16: Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Thời điểm t = t0, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 0,5E0. Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ tại M có độ lớn là
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Câu 17: Môt khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích mỗi vòng dây là 2 dm2. Cảm ứng từ được làm giảm đều đặn từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1s. Độ lớn suất điện động trong toàn khung dây là

A. 0,6 V.
B. 6 V.
C. 60 V.
D. 12 V.

Câu 18: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 cm đến 40 cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta phải đặt vật

A. trước kính và cách kính từ 8 cm đến 10 cm.
B. trước kính và cách kính từ 5 cm đến 8 cm.
C. trước kính và cách kính từ 5 cm đến 10 cm.
D. trước kính và cách kính từ 10 cm đến 40 cm.
Câu 19:  Quang phổ liên tục

A. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát.

B. phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất nguồn phát.

C. phụ thuộc vào bản chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát.

Câu 20: Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014(Hz) truyền trong chân không với bước sóng 600(nm). Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

A. nhỏ hơn 5.1014(Hz) còn bước sóng bằng 600(nm). 


B. lớn hơn 5.1014(Hz) còn bước sóng nhỏ hơn 600(nm). 

C. vẫn bằng 5.1014(Hz) còn bước sóng nhỏ hơn 600(nm). 

D. vẫn bằng 5.1014(Hz) còn bước sóng lớn hơn 600(nm). 
Câu 21: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 5,4 mm có

A. vân sáng bậc 3.
C. vân sáng bậc 4.
B. vân tối thứ 3.
D. vân sáng thứ 4.

Câu 22: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là

A. 
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Câu 23: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

A. 0,38 μm.

B. 0,40 μm.

C.  0,55 μm.

D. 0,45 μm.
Câu 24: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image34.wmf]19416
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.     Hạt X là

A. anpha
B. Notron
C. Doteri
D. Proton
Câu 25: Phản ứng  nhiệt  hạch  và  phản  ứng  phân  hạch  là  hai  phản  ứng  hạt  nhân  trái ngược nhau vì

A. Một phản ứng tỏa năng lượng và một phản ứng thu năng lượng.

B. Một phản ứng xẩy ra ở nhiệt độ thấp, phản ứng kia ở nhiệt độ cao.
C. Một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn, phản ứng kia là sự vỡ một hạt nhân nặng thành các hạt nhẹ hơn.
D. Một phản ứng diễn biến rất chậm, phản ứng kia rất nhanh.
Câu 26: Hạt nhân 
[image: image35.wmf]235
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có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là
A. 5,46 MeV/nuclôn.
C. 19,39 MeV/nuclôn.

B. 12,48 MeV/nuclôn.                         
D. 7,59 MeV/nuclôn.
Câu 27: Một vật khối lượng m=200g, đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa được mô tả  bởi đồ thị như hình vẽ. Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật có giá trị là:

A. 2,5 N.                B. 8N.    
C. 6N.   
D. 4N.

Câu 28: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 5 cm. Kích thích cho vật  dao động điều hòa  thì thấy thời gian lò xo giãn trong một chu kì là 2T/3 (T là chu kì dao động của vật). Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là

A. 12 cm.

B. 17 cm.
             C. 15 cm.

D. 20 cm.

Câu 29: Trong một môi trường điện môi đồng tính, lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 
[image: image36.wmf]6
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 N. Khi đưa chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút tĩnh điện lúc này là 
[image: image37.wmf]7
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N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng là?

A. 1 cm.
B. 2 cm.
C. 3 cm.
D. 4 cm.

Câu 30: Mạch điện gồm điện trở 
[image: image38.wmf]2
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 mắc thành mạch điện kín với nguồn 
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 thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài 
[image: image41.wmf]R

 là:

A. 2W.
B. 3W.
C. 18W.
D. 4,5W.
Câu 31: Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để “đốt” các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 6mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 45.1018 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm3mô là 2,53 J. Lấy h =6,625.10-34 J.s. Giá trị của λ là

A. 589 nm.
B. 683 nm.
C. 485 nm.
D. 489 nm.

Câu 32: Chất phóng xạ pôlôni 
[image: image42.wmf]210
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phát ra tia α và biến đổi thành chì. Cho chu kì bán rã cùa pôlôni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất, sau khoảng thời gian t thì tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng pôlôni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên từ bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là

A. 95 ngày.
B. 105 ngày.
C. 83 ngày.
D. 33 ngày.

Câu 33: Hai con lắc lò xo giống hệt nhau, đầu trên của mỗi lò xo được cố định trên một giá đỡ nằm ngang. Vật nặng của mỗi con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ của con lắc 1 là A, của con lắc 2 là 
[image: image43.wmf]3

A

. Trong quá trình dao động chênh lệch độ cao lớn nhất là A. Khi thế năng của con lắc 1 cực đại và bằng 0,18 J thì động năng của con lắc 2 là
A. 0,27 J.
B. 0,18 J.
C. 0,405 J.
D. 0,135 J.

Câu 34: Vật A chuyển động tròn đều với bán kính quỹ đạo 10 cm và chu kì 0,1 s. Vật B dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 12 cm và tần số 10 Hz. Tâm I quỹ đạo tròn của vật A cao hơn vị trí cân bằng O của vật B là 2 cm (hình vẽ). Mốc tính thời gian lúc hai vật ở vị trí thấp nhất, lấy π2 ≈ 10. Thời điểm hai vật ở ngang nhau lần thứ 2021 kể từ thời điểm  chọn mốc thời gian là

A.  1001s.

B.  505,5 s.

C.  101,1 s.

D.  202,05 s.

Câu 35: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn 
[image: image44.wmf]A

 và 
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 dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 40 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 2 m/s. Xét tam giác 
[image: image46.wmf]ABC

có 
[image: image47.wmf]32

AB
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cm, 
[image: image48.wmf]24

AC

=

cm, BC = 40 cm. Số điểm trên đoạn 
[image: image49.wmf]AC

dao động vuông pha với hai nguồn là

A. 4.
B. 7.
C. 6.
D. 3.

Câu 36: Một sợi dây dài 50 cm đang có sóng dừng ngoài hai đầu dây cố định trên dây còn có 4 điểm khác đứng yên, tần số dao động của sóng trên dây là 80 Hz. Biết trong quá trình dao động tại thời điểm sợi dây nằm ngang thì tốc độ dao động của điểm bụng khi đó là 10π m/s. Gọi x, y lần lượt là khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai điểm bụng gần nhau nhất trong quá trình dao động. Tỉ số 
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Câu 37:Thực hiện giao thoa Young. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm, khoảng cách hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát  D = 3 m. Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 10 mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 1 m thì điểm M chuyển thành vân tối

A. 4 lần.
B. 5 lần.
C. 3 lần.
D. 2 lần.

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(t (V), với ( không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết R và L không đổi, C thay đổi được. Khi C = C1 và khi C = C2 = [image: image55.wmf]1

3

C1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng một giá trị. Khi C = C3 = [image: image56.wmf]3

4

C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Giá trị cực đại đó là

A. 200[image: image57.wmf]2

  V.
B.200 V.
C.100[image: image58.wmf]3

 V.

D. 100[image: image59.wmf]2

 V.

Câu 39: Cho một đoạn mạch xoay chiều AB gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp u = U
[image: image60.wmf]2

cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình vẽ là đồ thị biểu diễn công suất tiêu thụ trên AB theo điện trở R trong hai trường hợp; mạch điện AB lúc đầu và mạch điện AB sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp với R. Hỏi giá trị 
[image: image61.wmf](
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gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 300 W.                 B. 350 W.                C. 250 W.                D. 400 W.

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image62.wmf])
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 hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm R1, R2và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Biết R1 = 3R2 = 300 Ω. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa R2 và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tính giá trị của độ tự cảm lúc đó.
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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề




Câu 1. Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi

A. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.

B. tần số của lực cưỡng bức bé hơn tần số riêng của hệ.

C. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.

D. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số của dao động cưỡng bức.

Câu 2. Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = Acos(ωt +π/3) và x2 = Acos(ωt - 2π/3) là hai dao động

A. lệch pha π/2.              B. cùng pha. 
C. ngược pha. 
D. lệch pha π/3

Câu 3: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ ); chọn gốc thời gian lúc vật có vận tốc v = + 
[image: image67.wmf]1

2

vmax và đang có li độ dương thì pha ban đầu của dao động là:

A.
φ = 
[image: image68.wmf]4

p

 
B.
φ = - 
[image: image69.wmf]6
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C.
φ = 
[image: image70.wmf]6

p

 
D.
φ = - 
[image: image71.wmf]3
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Câu 4: Cho con lắc đơn có chiều dài 
[image: image72.wmf]l

 = 1m, vật nặng m = 200g tại nơi có g = 10m/s2. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng một góc 
[image: image73.wmf]0

a

 = 450 rồi thả nhẹ cho dao động. Lực căng của dây treo con lắc khi qua vị trí có li độ góc 
[image: image74.wmf]a

 = 300 là

A. 2,37N.


B. 2,73N.

C. 1,73N.

D. 0,78N.

HD: Áp dụng công thức 
[image: image75.wmf]0
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888Câu 5 :
00009 Vận tốc truyền âm giảm khi truyền lần lượt qua các môi trường theo thứ tự:

A
rắn, lỏng và khí .            B. rắn, khí và lỏng. 
 C. khí, rắn và lỏng     D. khí, lỏng và rắn

Câu 6:
00012 Một âm thoa có mũi nhọn chạm nhẹ vào mặt nước rung với tần số 100 Hz. Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 2,5 mm. Vận tốc truyền sóng là:

A. 0,25 m/s.                  B. 2,5 m/s.                       C.
0,5 m/s.                                 D
5 m/s.

Câu 7.  Một sợi dây có chiều dài l; với k ( N*; ( là bước sóng. Điều kiện để có sóng dừng trên dây với 2 nút ở hai đầu dây là

A. l = 
[image: image76.wmf](
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.                  B. l = k 
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C. l = k 
[image: image78.wmf]l
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.                D..l = k 
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	Câu 8:  Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng có dạng  như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Khi đó điểm N đang chuyển động

A. đi xuống.
B. đứng yên.

C. chạy ngang.
D. đi lên.
	[image: image80.png]





HD: Theo phương truyền sóng, các phần tử trước đỉnh sẽ đi lên, sau đỉnh sóng sẽ đi xuống. Điểm M g đang đi lên vậy sóng truyền từ B đến A và N cũng đang đi lên

· Đáp án D

Câu 9:  Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt (A). Cường độ hiệu   dụng của    dòng điện này là
A.
[image: image81.wmf]2

A

B. 1A.

C.
[image: image82.wmf]22

A.

D. 2A.

Câu 10. Điện áp giữa hai đầu một mạch điện: u = 200cos100πt (V). Biết rằng cường độ hiệu dụng là 5      A và  dòng điện tức thời trễ pha 
[image: image83.wmf]2
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so vớị u. Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời là
A.
[image: image84.wmf](
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C.
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Câu 11. Đặt điện áp u = 
[image: image88.wmf]2002cos100t

p

(V) vào hai đầu một điện trở thuần 100
[image: image89.wmf]W

. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng
A. 800 W.

B. 200 W.

C. 300 W.

D. 400 W.
Câu 12. Đặt điện áp u = U0cos((t + () (U0 và ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì L bằng
A.[image: image90.wmf]1
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B.[image: image91.wmf]12

12

LL

LL

+

.
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D. 2(L1 + L2).
HD: I1 = I2( Z1 = Z2( R2 + ((L1 - [image: image93.wmf]1
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Để I = Imax thì ZL = ZC hay (L = [image: image98.wmf]1
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 = [image: image100.wmf]1
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Câu 13: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích trên bản tụ điện

A. không thay đổi theo thời gian.

B. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

C. biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

Câu 14: Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này thuộc dải
A. sóng trung.

B. sóng cực ngắn.

C. sóng ngắn.
D. sóng dài.

Câu 15: Tại Trường Sa một đài phát sóng điện từ về đất liền theo phương ngang hướng từ Đông sang Tây. Tại thời điểm t và tại một điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng thẳng đứng lên phía trên. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

A. độ lớn cực đại, theo phương ngang và hướng theo hướng Bắc - Nam.

B. độ lớn cực đại, theo phương thẳng đứng và hướng từ trên xuống.

C. độ lớn bằng không.

D. độ lớn cực đại, theo phương ngang và hướng từ Tây sang Đông.

HD:[image: image101.wmf]E
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và [image: image102.wmf]B
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 biến thiên cùng pha nên khi [image: image103.wmf]B

®

 có độ lớn cực đại thì [image: image104.wmf]E
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 cũng có độ lớn cực đại. [image: image105.wmf]E
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, [image: image106.wmf]B
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 và [image: image107.wmf]v

®

 lập thành tam diện thuận, áp dụng quy tắc cái đinh ốc hoặc nắm tay phải ta thấy [image: image108.wmf]E

®

 hướng theo hướng Bắc - Nam.
Câu 16: Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Thời điểm t = t0, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 0,5E0. Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ tại M có độ lớn là
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3

2

B

.

B.[image: image110.wmf]0

2

2

B

.
C.[image: image111.wmf]0

3

4

B

.

D.[image: image112.wmf]0

2

4

B

.

HD: Vì trong sóng điện từ điện trường và từ trường luôn dao động cùng pha nên tại thời điểm t0: |e1| = 0,5E0 thì |b1| = 0,5B0. Tại thời điểm t = t0 + 0,25T lệch với t0 khoảng thời gian [image: image113.wmf]4
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Câu 17: Môt khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích mỗi vòng dây là 2 dm2. Cảm ứng từ được làm giảm đều đặn từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1s. Độ lớn suất điện động trong toàn khung dây là

A. 0,6 V.
B. 6 V.
C. 60 V.
D. 12 V.

Câu 18: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 cm đến 40 cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta phải đặt vật

A. trước kính và cách kính từ 8 cm đến 10 cm

B. trước kính và cách kính từ 5 cm đến 8 cm

C. trước kính và cách kính từ 5 cm đến 10 cm

D. trước kính và cách kính từ 10 cm đến 40 cm

HD: Ảnh của vật trong vùng nhìn rõ của mắt

- Vật đặt tại Cc mới, qua kính cho ảnh ảo tại cực cận

Từ CT 
[image: image118.wmf]'
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 với f  =10 (cm), d’ = - 10 (cm) ta tính được d = 5 (cm).

- Vật đặt tại Cv mới, qua kính cho ảnh ảo tại cực viễn

Từ CT 
[image: image119.wmf]'
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 với f  =10 (cm), d’ = - 40 (cm) ta tính được d = 8 (cm)

Câu 19:  Quang phổ liên tục

A. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát.

B. phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất nguồn phát.

C. phụ thuộc vào bản chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát.

Câu 2: Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song coi như một tia sáng vào mặt bên AB của lăng kính có góc chiết quang 30°, theo phương vuông góc. Chùm tia ló ra khỏi mặt AC gồm nhiều màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Biết chiết suất của chất 

Câu 20: Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014(Hz) truyền trong chân không với bước sóng 600(nm). Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

A. nhỏ hơn 5.1014(Hz) còn bước sóng bằng 600(nm). 


B. lớn hơn 5.1014(Hz) còn bước sóng nhỏ hơn 600(nm). 

C. vẫn bằng 5.1014(Hz) còn bước sóng nhỏ hơn 600(nm). 

D. vẫn bằng 5.1014(Hz) còn bước sóng lớn hơn 600(nm). 

Câu 21: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 5,4 mm có

A. vân sáng bậc 3.
C. vân sáng bậc 4.
B. vân tối thứ 3.
D. vân sáng thứ 4.

HD:  Khoảng vân 
[image: image120.wmf]1,8;5,43
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Vậy tại M là vân sáng bậc 3. Chọn A
Câu 22: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là

A. 
[image: image121.wmf]hc
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B. 
[image: image122.wmf]c
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C. 
[image: image123.wmf]h
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D. 
[image: image124.wmf]hc
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Câu 23: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

A. 0,38 μm.
B. 0,40 μm.
C.  0,55 μm
D. 0,45 μm

Đáp án C

Bước sóng huỳnh quang mà chất phát ra là:  λ = c/f = 0,5µm
Vì bước sóng của ánh sáng kích thích phải nhỏ hơn ánh sáng phát quang nên      chọn C

Câu 24: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image125.wmf]19416
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 .     Hạt X là

A. anpha
B. Notron
C. Doteri
D. Proton
Câu 25: Phản ứng  nhiệt  hạch  và  phản  ứng  phân  hạch  là  hai  phản  ứng  hạt  nhân  trái ngược nhau vì

A. Một phản ứng tỏa năng lượng và một phản ứng thu năng lượng.

B. Một phản ứng xẩy ra ở nhiệt độ thấp, phản ứng kia ở nhiệt độ cao

C. Một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn, phản ứng kia là sự vỡ một hạt nhân nặng thành các hạt nhẹ hơn
D. Một phản ứng diễn biến rất chậm, phản ứng kia rất nhanh

Câu 26: Hạt nhân 
[image: image126.wmf]235
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có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là
A. 5,46 MeV/nuclôn.
C. 19,39 MeV/nuclôn.

B. 12,48 MeV/nuclôn.                         
D. 7,59 MeV/nuclôn

Năng lượng liên kết riêng: 
[image: image127.wmf]W1784
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. Chọn D

Câu 27: Một vật khối lượng m=200g, đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa được mô tả  bởi đồ thị như hình vẽ. Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật có giá trị là:

A. 2,5 N.                B. 8N.    
C. 6N.   
D. 4N.

: Hướng dẫn

Từ đồ thị ta có:

· T/4=1.10-2 s

=>T = 4.10-2s=> (=2(/T=5( rad/s

· phương trình dao động của vật có đồ thị x-t (1) và vật có đồ thị x-t (2) là:
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.  Vì x1 vuông pha x2 nên ta có dao động tổng hợp có biên độ 
[image: image130.wmf]22
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= 5 cm     .

Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật là: F=m(2A=0,2.(5()2.0,05 = 2,5N

Câu 28: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 5 cm. Kích thích cho vật  dao động điều hòa  thì thấy thời gian lò xo giãn trong một chu kì là 2T/3 (T là chu kì dao động của vật). Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là

A. 12 cm.

B. 17 cm.
             C. 15 cm.

D. 20 cm.

Giải.  Thời gian lò xo nén là T/3

Thời gian khi lò xo bắt đàu bị nén

đến lúc nén tối đa là T/6. Độ nén của lò xo là A/2, bằng độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. Suy ra A = 10 cm. Do đó đọ giãn lớn nhất của lò xo 5 cm + 10 cm = 15 cm. Chọn Đ/A B

Câu 29: Trong một môi trường điện môi đồng tính, lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 
[image: image132.wmf]6
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 N. Khi đưa chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút tĩnh điện lúc này là 
[image: image133.wmf]7
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N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng là?

A. 1 cm.
B. 2 cm.
C. 3 cm.
D. 4 cm.

Gọi khoảng cách ban đầu giữa hai điện tích là a (m).

Theo định luật Cu-lông, ta có:
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 . Chọn B
Câu 30: Mạch điện gồm điện trở 
[image: image135.wmf]2

R

=W

 mắc thành mạch điện kín với nguồn 
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 thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài 
[image: image138.wmf]R

 là:

A. 2W
B. 3W
C. 18W
D. 4,5W

HD: Đáp án A.      + 
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E

IA

Rr

=

+


+
[image: image140.wmf]2

2

n

PIRW

==


Câu 31: Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để “đốt” các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 6mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 45.1018 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm3mô là 2,53 J. Lấy h =6,625.10-34 J.s. Giá trị của λ là

A. 589 nm.
B. 683 nm.
C. 485 nm.
D. 489 nm.

HD: Năng lượng cần để đốt mô mềm là : E = 2,53.6 =15,18 J
Năng lượng này do photon chùm laze cung cấp 
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  Chọn A
Câu 32: Chất phóng xạ pôlôni 
[image: image143.wmf]210
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phát ra tia α và biến đổi thành chì. Cho chu kì bán rã cùa pôlôni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất, sau khoảng thời gian t thì tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng pôlôni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên từ bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là

A. 95 ngày.
B. 105 ngày.
C. 83 ngày.
D. 33 ngày.

HD:  Phương trình phản ứng
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      Chọn A
Câu 33: Hai con lắc lò xo giống hệt nhau, đầu trên của mỗi lò xo được cố định trên một giá đỡ nằm ngang. Vật nặng của mỗi con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ của con lắc 1 là A, của con lắc 2 là 
[image: image146.wmf]3

A

. Trong quá trình dao động chênh lệch độ cao lớn nhất là A. Khi thế năng của con lắc 1 cực đại và bằng 0,18 J thì động năng của con lắc 2 là
A. 0,27 J.
B. 0,18 J.
C. 0,405 J.
D. 0,135 J.
	HD:+ Chênh lệch độ cao lớn nhất của 2 dao động cũng chính là khoảng cách lớn nhất của 2 dao động đó tương ứng với độ lệch pha giữa chúng là góc ( như hình vẽ.

+ Ta có: 
[image: image147.wmf](
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+ Khi thế năng con lắc 1 cực đại thì x1 = A và W1 = 0,18 J.

+ Vì góc ( không thay đổi nên khi x1 = A thì 
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+ Ta lại có: 
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 (W2 = W1.3 = 0,54 J

( Wđ2 = 0,25.0,54 = 0,135 J
	[image: image153.png]





Câu 34: Vật A chuyển động tròn đều với bán kính quỹ đạo 10 cm và chu kì 0,1 s. Vật B dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 12 cm và tần số 10 Hz. Tâm I quỹ đạo tròn của vật A cao hơn vị trí cân bằng O của vật B là 2 cm (hình vẽ). Mốc tính thời gian lúc hai vật ở vị trí thấp nhất, lấy π2 ≈ 10. Thời điểm hai vật ở ngang nhau lần thứ 2021 kể từ thời điểm  chọn mốc thời gian là

A.  1001s.

B.  505,5 s.

C.  101,1 s.

D.  202,05 s.

HD: Đáp án B.

+ Chọn gốc tọa độ tại vị trí I của vật chuyển động tròn, chiều dương hướng xuống.


[image: image154.wmf]®

 phương trình dao động của B và của hình chiếu A lên trục Ox là: 
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+ Khi A và B đi ngang qua nhau thì


[image: image156.wmf](

)

BA

1

x - x0cos20t1(0,1,2...)

2010

k

tk

p

=«=-®=+=



[image: image157.wmf]®

 Thời điểm A, B đi qua nhau lần thứ 2021 ứng với t = 202,05 s => Đáp án D

Câu 35: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn 
[image: image158.wmf]A

 và 
[image: image159.wmf]B

 dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 40 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 2 m/s. Xét tam giác 
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có 
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cm, BC = 40 cm. Số điểm trên đoạn 
[image: image163.wmf]AC

dao động vuông pha với hai nguồn là

A. 4.
B. 7.
C. 6.
D. 3.

HD:

+ Giả sử pha ban đầu của 2 nguồn là: 
[image: image164.wmf]0

AB

jj

==


+ Phương trình sóng của 2 nguồn là 
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+ Sóng từ 2 nguồn gửi tới M là 
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PT sóng tại M là 
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+ Pha dao động của các điểm M trên 
[image: image168.wmf]AC
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 → để một điểm trên 
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 vuông pha với nguồn thì 
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Mặt khác: 
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Có 7 điểm vuông pha với nguồn
Câu 36: Một sợi dây dài 50 cm đang có sóng dừng ngoài hai đầu dây cố định trên dây còn có 4 điểm khác đứng yên, tần số dao động của sóng trên dây là 80 Hz. Biết trong quá trình dao động tại thời điểm sợi dây nằm ngang thì tốc độ dao động của điểm bụng khi đó là 10π m/s. Gọi x, y lần lượt là khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai điểm bụng gần nhau nhất trong quá trình dao động. Tỉ số 
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HD:  Đáp án B.

+ Sóng dừng xảy ra trên dây với 6 điểm đúng yên 
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 Biên độ dao động của điểm bụng 
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+ Khoảng cách giữa hai điểm bụng là nhỏ nhất khi chúng cùng đi qua vị trí cân bằng và lớn nhất khi chúng cùng đến biên theo hai chiều ngược nhau.
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Câu 37:Thực hiện giao thoa Young. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm, khoảng cách hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát  D = 3 m. Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 10 mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 1 m thì điểm M chuyển thành vân tối

A. 4 lần.
B. 5 lần.
C. 3 lần.
D. 2 lần.

HD: Khi ta thay đổi khoảng cách từ hai khe đến màn làm thay đổi khoảng vân I, do đó tại M lần lượt sẽ chuyển thành vân tối, sáng. Điều kiện để tại M là vân tối là:  
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Suy ra khoảng cách D được xác định là: 
[image: image187.wmf].
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Ta xét điểm M thỏa mãn điều kiện là vân tối, và khoảng cách D thay đổi từ giá trị 3 m đến 2m.

Suy ra điều kiện với D là:
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Vì k là số nguyên nên có các giá trị k thỏa mãn là: k = 8,9,10,11,12.

Có 5 giá trị thỏa mãn, tức là có 5 lần M trở thành vân tối.                  Chọn B
Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(t (V), với ( không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết R và L không đổi, C thay đổi được. Khi C = C1 và khi C = C2 = [image: image189.wmf]1
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C1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng một giá trị. Khi C = C3 = [image: image190.wmf]3
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C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Giá trị cực đại đó là

A. 200[image: image191.wmf]2

  V.
B.200 V.
C.100[image: image192.wmf]3

 V.

D. 100[image: image193.wmf]2

 V.

HD: Khi ZC = ZC1 và khi ZC = ZC2 = 3ZC1 (vì C2 = [image: image194.wmf]1
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C1) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng một giá trị nên |ZL – ZC1| = |ZL – ZC2| = |ZL – 3ZC1|

( ZL = [image: image195.wmf]11
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 = 2ZC1. Khi ZC = ZC3 = [image: image196.wmf]4
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ZC2 = [image: image197.wmf]4
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.3ZC1 = 4ZC1 thì

UC = UCmax = [image: image198.wmf]22
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 = 200 (V).
Câu 39: Cho một đoạn mạch xoay chiều AB gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp u = U
[image: image199.wmf]2

cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình vẽ là đồ thị biểu diễn công suất tiêu thụ trên AB theo điện trở R trong hai trường hợp; mạch điện AB lúc đầu và mạch điện AB sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp với R. Hỏi giá trị 
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gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 300 W.                 B. 350 W.                C. 250 W.                D. 400 W.

HD: Ta có:

[image: image201.wmf](

)

(

)

2

2

LC

222

kZZ

11

22

AMGM

2

LC

URUU

PPx

k2k

RZZ

R

R

=-

-

=¾¾¾¾¾®=£=

+-

+



[image: image202.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

2

LC

2

2

R0

22

2222

kZZ

LC

URr

Ur

PPy

Rk

RrZZ

=

=-

+

=¾¾¾¾¾®==

+

++-


Khi R = 0,25r thì 
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Suy ra: 
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Câu 40: Đặt hiệu điện thế xoay chiều 
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 hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm R1, R2và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Biết R1 = 3R2 = 300 Ω. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa R2 và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tính giá trị của độ tự cảm lúc đó.
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HD: Độ lệch pha giữa UR2L và U là Δφ = φR2L – φ
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Khi Δφ = max thì tanΔφ = max. Đặt ZL = x > 0 và y = tanΔφ
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Cho y’ = 0 
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